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để chuẩn bị và ứng phó khi có ca bệnh sởi 
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Những Điều Cần Biết Về Bệnh Sởi

Bệnh sởi là căn bệnh do virus sởi gây ra. Bệnh này lây lan qua không khí khi người mắc 
bệnh sởi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. 

Bệnh sởi là một trong những căn bệnh dễ lây lan nhất. Bệnh này dễ lây lan đến mức cứ 10 
người chưa tiêm vắc-xin thì có tới 9 người sẽ mắc bệnh sởi nếu tiếp xúc với virus. 

Virus có thể tồn tại trong không khí tới hai giờ. Điều này có nghĩa là quý vị vẫn có thể bị 
nhiễm virus sởi ngay cả khi người mắc bệnh sởi đã rời khỏi phòng hoặc khu vực đó. 

Bệnh sởi có thể gây ra các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm viêm phổi, viêm 
não (phù não) và tử vong. Những người không được tiêm phòng sởi, bao gồm trẻ sơ sinh

dưới 12 tháng tuổi, có nguy cơ gặp biến chứng sức khỏe nghiêm trọng cao nhất. 

Biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất chống lại bệnh sởi là measles, mumps, and rubella 

vaccine (MMR - sởi, quai bị và rubella). Hai liều vắc-xin MMR có thể bảo vệ quý vị khỏi bệnh 
sởi tới 97% suốt đời. 

Mỗi khi có một ca bệnh sởi trong cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc chương trình giáo dục mầm non, 
bất kỳ ai không thể chứng minh được khả năng miễn dịch (chống lại) bệnh sởi thì đều có 

thể phải ở nhà trong tối đa 21 ngày. Những đối tượng này bao gồm: 
• trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi
• bất kỳ ai được miễn tiêm vắc-xin MMR
• bất kỳ ai chưa tiêm vắc-xin MMR đúng lịch
• nhân viên hoặc tình nguyện viên không thể cung cấp hồ sơ tiêm chủng MMR hoặc bằng

chứng về việc mắc bệnh sởi trước đó

Các triệu chứng của bệnh sởi xuất hiện sau 7-21 ngày kể từ khi tiếp xúc: 

Sốt Ho Chảy nước mũi Mắt đỏ và 
chảy nước 

mắt 

Phát ban 
(3-5 ngày sau khi xuấ t hiệ n 

các triệ u chứng khác) 

Các triệu chứng của bệnh sởi xuất hiện sau 7-21 ngày kể từ khi tiếp xúc: Rất dễ nhầm lẫn 

các triệu chứng ban đầu của bệnh sởi với các bệnh lý về đường hô hấp khác. Làm theo 
hướng dẫ n Hãy Ở Nhà Nế u để  ngăn ngừa sự lây lan củ a các bệ nh về  đường hô hấ p, bao gồ m 
cả  bệ nh sởi. 
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Hiểu Rõ Lịch Tiêm Chủng MMR cho Trẻ Em 

trong Các Chương Trình Giáo Dục Mầm Non 

Có hai loại vắc-xin có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh sởi: Measles, mumps, 
and rubella (MMR - sởi, quai bị và rubella) và measles, mumps, rubella, and 
varicella (MMRV - sởi, quai bị, rubella và thủy đậu). 

Trẻ em cần tiêm hai liều vắc-xin phòng sởi (MMR hoặc MMRV): 

• Liều đầu tiên: từ 12 đến 15 tháng tuổi
• Liều thứ hai: từ 4 đến 6 tuổi

Trong khi lịch tiêm chủng có khuyến cáo về độ tuổi tiêm liều đầu tiên của trẻ 
(12-15 tháng) và liều thứ hai (4 đến 6 tuổi), thì vẫn nên cho trẻ em tiêm vắc-

xin phòng sởi ngay khi đủ điều kiện (1 và 4 tuổi). Điều này rất quan trọng 
vì nếu có ca bệnh sởi, thì bất kỳ ai chưa tiêm liều vắc-xin mà họ đủ điều kiện 
đều có thể bị loại khỏi chương trình trong tối đa 21 ngày. 

Kiểm tra hồ sơ tiêm chủng hàng tháng, đặc biệt là đối với trẻ em 
sắp tròn 1 và 4 tuổi. 

Gửi lời nhắc nhở và tài liệu hướng dẫn cho các gia đình để đảm 
bảo trẻ em được tiêm vắc-xin đúng lịch. 

Lưu ý về vắc-xin phòng sởi và việc đi lại 

Có thể cho trẻ tiêm liều vắc-xin MMR sớm ở độ tuổi từ 6 
đến 11 tháng nếu trẻ phải đi tới nơi khác. Mặc dù trẻ đã 
được tiêm một liều nhưng trẻ vẫn cần tiêm đủ 2 liều bắt đầu 
từ 12 tháng tuổi. 
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Những ì uý ị ó hể àm gay ây iờ ể huẩn ị
Thực hiện theo các bước sau để có thể phản ứng nhanh  chóng 

nếu có ai đó trong chương trình của quý vị mắc bệnh sởi 

G Q V C T L N B G D C B

Tham khảo bộ công cụ này. 

Bắt đầu ghi nhật ký khách thăm. 

Tiếp tục tuân theo các hướng dẫn cách ly trong tài liệu Hãy Ở Nhà Nếu. 

Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả nhân viên và tình nguyện viên đều có bằng chứng 

miễn dịch (sự bảo vệ chống lại) bệnh sởi. 

Người lớn có thể chứng minh khả năng miễ n dị ch bằ ng cách cung cấ p mộ t trong những 
tài liệ u sau: 

• Hồ sơ tiêm chủng chính thức cho thấy đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng sởi, quai bị và
rubella (MMR). Để được chấp nhận, hồ sơ phải có nguồn gốc từ cơ sở y tế hoặc có chữ
ký của nhà cung cấp dịch vụ y tế.

• Hồ sơ xét nghiệm cho thấy một người từng bị bệnh sởi
• Xét nghiệm máu cho thấy một người có khả năng miễn dịch. Đây được gọi là xét nghiệm

hiệu giá kháng thể.
• Sinh trước năm 1957

Nhân viên không tìm được hồ sơ nên trao đổ i với nhà cung cấ p dị ch vụ y tế củ a mình.

Thông báo cho nhân viên và tình nguyện viên rằ ng họ  có thể  phả i ở nhà tối đa 21 
ngày cho mỗ i lầ n tiế p xúc với ca bệ nh sởi nế u họ  không thể  chứng minh được khả  
năng miễ n dị ch hoặ c nế u họ  được miễ n tiêm vắ c-xin MMR. 

Đối với trẻ em có Giấy Chứng Nhận Miễn Tiêm Vắc-xin MMR: thông báo cho các gia 
đình rằ ng con em họ  có thể  bị  cách ly tới 21 ngày cho mỗ i lầ n tiế p xúc với ca bệ nh sởi. 

Tạ o mộ t hệ  thống để  kiể m tra hồ  sơ tiêm chủ ng hàng tháng nhằm đả m bả o trẻ em 
được tiêm vắ c-xin MMR đúng lị ch. Trẻ em sẽ  đủ  điề u kiệ n tiêm vắ c-xin MMR vào những 
thời điểm khác nhau trong năm. 

Khuyế n cáo tiêm vắ c-xin MMR cho những gia đình có con chưa tiêm vắ c-xin đầy đủ . Trẻ 
em dưới 19 tuổ i có thể  được tiêm chủng thườ ng xuyên miễ n phí. 
Tìm phòng khám cung cấp vắc-xin tạ i: kingcounty.gov/findaclinic. 

Thông báo cho gia đình của những trẻ chưa đủ  điề u kiện để  tiêm hoặc chưa tiêm vắ c-xin 
MMR rằ ng các em có thể  phả i ở nhà tối đa 21 ngày cho mỗi lầ n tiế p xúc với ca bệ nh sởi. 
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Hãy lưu ý đến số lượng nhân viên có thể bị cách ly. Quý vị vẫn cần duy trì tỷ lệ nhân viên/

trẻ em, ngay cả trong trường hợp bùng phát b ệ nh sởi. N ế u không thể duy trì tỷ l ệ , quý 
vị có thể c ầ n ph ả i tạ m thời đóng cửa chương trình. 

https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/depts/dph/documents/health-safety/health-programs-services/child-care-health/disease-prevention/keep-me-home-if-vi.pdf?rev=330e46c1c04f4168a07a53964534a826&hash=5208778E5904F7B03A596F763A1870F1
https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/immunizations/where-to-get-vaccine


Nh

Bệnh S
ững điều mà cơ sở chăm sóc trẻ em 

ởi: và chương trình giáo dục mầm non

cũng như gia đình cần biết 

Bệnh sởi có khả năng lây lan cực 

kỳ nhanh. 

Chúng ta vẫn có thể bị phơi nhiễm với virus sởi ngay cả khi 
người mắc bệnh sởi đã rời khỏi phòng hoặc khu vực đó. 

Ở trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ, bệnh sởi có thể 

gây ra: 

Virus có thể sống 
trong không khí 
tới 2 giờ 

viêm phổ i 

phù não 

(viêm não) 

tử vong 

Trẻ em cần tiêm 2 liều vắc-xin sởi, quai bị và rubella (MMR): 

Liều 

thứ 2 

Tiêm 2 liều vắc-xin có 
thể bảo vệ quý vị khỏi 
bệnh sởi tới 97%. 

Sự bảo vệ này kéo dài suốt đời. 4 tuổi 

Tiêm vắc-xin MMR đúng hạn là cách tốt nhất để bảo vệ chống 

lại bệnh sởi và tránh phải cách ly tại nhà nếu có ca bệnh. 

Những người có thể cần cách ly tại nhà bao gồm: 

• Trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi
• Bất kỳ ai được miễn tiêm vắc-xin MMR
• Bất kỳ ai chưa tiêm vắc-xin MMR đúng lịch
• Nhân viên và tình nguyện viên không thể cung

cấp hồ sơ tiêm chủng MMR hoặc bằng chứng về
việc mắc bệnh sởi trước đó

12 tháng 
Liều 

đầu tiên 

Chương trình: Ngay lập tức báo cáo các ca bệnh sởi cho bên cấp phép và cơ quan y tế địa phương. Đối với 
King County, hãy gọi 206.296.4774. 

Gia đình: Báo ngay cho chương trình nếu con quý vị bị bệnh sởi. 

Child Care Health Program (Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ 
Em) 2025  (Vietnamese)
Trang 5 

Có tới 9/10 người chưa 

tiêm vắc-xin sẽ mắc bệnh 

sởi nếu chỉ có một người 

trong phòng mắc bệnh này 

Một ngườ i có thể cần phải ở 

nhà tối đa 21 ngày cho mỗ i 
lần họ  tiếp xúc với ca bệnh sởi. 



Nếu Có Ca Bệnh Sởi Trong Chương Trình Của Quý Vị

Ngay lập tức báo cáo ca bệnh cho cơ quan y tế địa phương – Đừng chần chừ 
gọi điện! 

Nếu chương trình của quý vị ở tại King County, hãy gọi 
cho Communicable Diseases Epidemiology and 
Immunization Section (CD-Imms, Phòng Dịch Tễ Học và 
Tiêm Chủng Các Bệnh Truyền Nhiễm) của Cơ Quan 
Public Health – Seattle & King County (Y Tế Công Cộng - 
Seattle và Quận King) theo số 206-296-4774. Đường dây 
báo cáo của CD-Imms hoạt động 24 giờ một ngày.

Nếu chương trình của quý vị không ở tại King County, 
hãy liên hệ với cơ quan y tế địa phương để báo cáo. 

Hãy chuẩn bị cung cấp cho CD-Imms những thông tin sau đây về ca bệnh sởi: 

• Họ và tên của học sinh hoặc nhân viên
• Địa chỉ
• Ngày sinh
• Số điện thoại
• Ngày tiêm phòng MMR

CD-Imms sẽ chỉ định cho chương trình của quý vị một điều tra viên dịch tễ (người phụ trách).

Child Care Health Program (Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em) 
2025 (Vietnamese)
Trang 6 

Điều tra viên dịch tễ sẽ hỗ trợ quý vị bằng cách: 

Lời nhắc: 

Virus có thể tồn 
tại trong không 
khí tới hai giờ. 
Điều này có 
nghĩa là một 

người nào đó ở 
cùng không gian 
hoặc tòa nhà có 

thể bị phơi 
nhiễm với virus 
sởi ngay cả sau 
khi người mắc 
bệnh sởi đã rời 

đi. 

Thông báo cho Người Cấp Phép của Department of Children, Youth, and Families 

(DCYF, Sở Gia Đình, Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên) rằng cơ sở của quý vị đã có một ca 
bệnh sởi được xác nhận.. 

Sử dụng Danh Sách Theo Dõi Cách Ly ở trang 7 của bộ công cụ này để giúp quý vị 
theo dõi những học sinh nào đã bị loại khỏi chương trình giáo dục mầm non và khi nào các em 
có thể quay lại. 

Washington Administrative  
Code (WAC, Bộ Luật Hành 

Chính Washington)  
246-101-415 yêu cầu các

chương trình hợp tác với Cơ 
Quan Y Tế Công Cộng trong quá 
trình điều tra và kiểm soát các ca 
bệnh, đợt bùng phát và nghi ngờ 
bùng phát có thể liên quan đến 

cơ sở chăm  
sóc trẻ em. 

• Thông tin ra vào đối với phụ huynh, người giám hộ và thành viên gia đình
• Nhật ký khách thăm, bao gồm người giao hàng, chuyên gia tư vấn và khách
• Danh sách người tham gia đối với trẻ em, nhân viên và tình nguyện viên
• Tình trạng tiêm vắc-xin (Ngày tiêm phòng MMR hoặc miễn trừ tiêm phòng MMR) đối với 

trẻ em, nhân viên và tình nguyện viên

Họ sẽ đưa cho quý vị một “Exposure Line List (Danh Sách Người Phơi Nhiễm)” 
trống để điền. CD-Imms sẽ sử dụng thông tin này để xác định những ai đã tiếp xúc 
với ca bệnh sởi, những ai cần cách ly và trong bao lâu. 

Để điền Exposure Line List, quý vị sẽ cần thu thập: 

• Xác định xem người mắc bệnh sởi có lây nhiễm trong khi tham gia chương trình hay không.
• Cung cấp cho quý vị một lá thư thông báo phơi nhiễm để thông báo cho bất kỳ ai đã tiếp 

xúc với ca bệnh sởi.
• Xác định những ai cần phải cách ly và khi nào họ có thể quay lại.

https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-101-415
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-101-415
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-101-415
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-101-415


Exclusion Tracking List (Danh Sách Theo Dõi Cách Ly) 

• Nếu chương trình của quý vị có ca bệnh sởi, hãy sử dụng danh sách này để theo dõi thời điểm nhân viên và trẻ em bị cách ly có
thể trở lại chương trình. Có thể được sử dụng để theo dõi những người đã mắc bệnh sởi và những người đã tiếp xúc và có
nguy cơ mắc sởi vì họ chưa có miễn dịch (do chưa tiêm phòng hoặc chưa từng mắc bệnh trước đó).

• Communicable Diseases Epidemiology and Immunization Section (CD-Imms) của Cơ Quan Public Health - Seattle & King
County (PHSKC) sẽ cung cấp cho quý vị thời điểm mà mỗi người bị cách ly có thể quay trở lại chương trình.

Họ Tên Lớp 
Ngày bị cách ly 
(theo CD-Imms) 

Ngày trở lại 
(theo CD-Imms) 

Ghi chú thêm: 
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